
TT Mã MH Tên MH Thứ
Tiết 

học

Phòng học 

thay đổi
CBGD Khoa

1 115037 Cơ sở mô phỏng vật liệu CN 7 - 9 401C4 PGS.TS Huỳnh Đại Phú Khoa Công nghệ Vật liệu

2 115036
Phương pháp phân tích & đánh giá 

vật liệu
CN 10 - 12 401C4 TS. La Thị Thái Hà Khoa Công nghệ Vật liệu

3 055143 Xử lý ngôn ngữ tự nhiên CN 4 - 6 202B10 GS.TS Phan Thị Tươi
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

4 055172 Bảo mật thông tin cho nhà quản lý CN 10 - 12 202B10 TS. Trương Tuấn Anh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

5 125906 Biến phân và phần tử hữu hạn CN 7 - 9 207B10 TS. Lê Xuân Đại Khoa Khoa học ứng dụng

6 124031
Phương trình toán lý và cơ sở toán 

ứng dụng
CN 7 - 9 205B10 TS. Phùng Trọng Thực Khoa Khoa học ứng dụng

7 125990 Động lực học vật rắn CN 7 - 9 203B1 GS.TS Ngô Kiều Nhi Khoa Khoa học ứng dụng

8 125116 Chuyên đề vật lý nâng cao 1 CN 7 - 9 402C4 TS. Đậu Sỹ Hiếu Khoa Khoa học ứng dụng

9 125939 Tin học vật lý kỹ thuật 2 CN 10 - 12 402C4 PGS.TS Huỳnh Quang Linh Khoa Khoa học ứng dụng

10 124056 Dao động kỹ thuật CN 7 - 9 301B10 TS. Phạm Bảo Toàn Khoa Khoa học ứng dụng

11 065383
Thiết kế thí nghiệm và xử lý số liệu 

trong sinh học
CN 9 - 12 206B10 TS. Bùi Thị Mỹ Hồng Khoa Kỹ thuật Hóa học

12 065389
Sản xuất công nghiệp các chất có 

hoạt tính sinh học
CN 4 - 6 206B10 TS. Hoàng Mỹ Dung Khoa Kỹ thuật Hóa học

13 065322 Công nghệ sinh học nông nghiệp CN 10 - 12 205B10 PGS.TS Lê Thị Thủy Tiên Khoa Kỹ thuật Hóa học
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14 065333
Đổi mới và phát triển sản phẩm 

thực phẩm
CN 2 - 6 205B10 TS. Nguyễn Thị Hiền Khoa Kỹ thuật Hóa học

15 075121 Giải quyết vấn đề trong quản lý CN 4 - 6 207B10 TS. Trương Minh Chương Khoa Quản lý Công nghiệp

16 045145 Phương pháp tối ưu và ứng dụng CN 4 - 6 301B10 PGS.TS Hà Hoàng Kha Khoa Điện - Điện tử

17 045167 Hệ thống điều khiển thông minh CN 10 - 12 207B10 PGS.TS Huỳnh Thái Hoàng Khoa Điện - Điện tử

18 045172 Điều khiển quá trình CN 10 - 12 301B10 TS. Nguyễn Trọng Tài Khoa Điện - Điện tử

Tổng cộng: 18 môn học


